	BÀI TẬP LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 

	Tiết theo PPCT: 5,6
Ngày soạn: 10/05/2020
Ngày giảng: 13/05/2020


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập về mẫu nguyên tử Bo.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về mẫu Bo.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại  kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

1. Tiên đề ( = hfnm = En – Em
Chú ý: Nếu phôtôn có năng lượng 
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 thì nguyên tử không nhảy lên mức năng lượng nào mà vẫn ở trạng thái dừng ban đầu.



- Đối với nguyên tử Hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng tăng tỉ lệ với bình phương của các số nguyên liên tiếp: rn = n2r0, với n là số nguyên và r0 = 5,3.10-11 m, gọi là bán kính Bo 
4. Tính năng lượng electron trên quỹ đạo dừng thứ n: 
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→ Năng lượng ion hóa nguyên tử hi đrô từ trạng thái cơ bản: 
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E=13,6(eV)=21,76.10J.


	Quỹ đạo
	K (n = 1)
	L (n = 2)
	M (n = 3)
	N (n = 4)
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5. Tính bước sóng khi dịch chuyển giữa hai mức năng lượng: 
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6. Cho bước sóng này tính bước sóng khác:  
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;  f13 = f12 + f23   (như cộng véctơ).

Hoặc dùng công thức: 
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 (máy tính fx 570 ES: bấm SHIFT 7 16)
7. Tính bán kính quỹ đạo dừng thứ n: rn = n2r0  ; với r0 = 5,3.10-11m là bán kính Bo (ở quỹ đạo K)

8. Tính vận tốc và tần số quay của electron khi chuyển động trên quỹ đạo dừng n:

     Lực Culông giữa electron và hạt nhân giữ vai trò lực hướng tâm 
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     Vận tốc của electron:  
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     Hoạt động 2 (10  phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	1. Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được tính theo công thức:

 En = - 
[image: image24.wmf]2

13,6

n

(eV) (n = 1, 2, 3,…). 

Tính bước sóng của bức xạ do nguyên tử hiđrô phát ra khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 sang quỹ đạo dừng n = 2.

2. Năng lượng của các trạng thái dừng trong nguyên tử hiđrô lần lượt là        EK = -13,60 eV; EL = -3,40 eV;

EM = -1,51 eV; EN = -0,85 eV;

EO = -0,54 eV. Hãy tìm bước sóng của các bức xạ tử ngoại do nguyên tử hiđrô phát ra.
	Viết công thức tính năng lượng của nguyên tử hyđrô khi electron ở trên quỹ đạo thứ 2 và thứ 3.

 Viết biểu thức chuyển mức năng lượng trong quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô.

 Tính bước sóng của bức xạ phát ra khi electron chuyển quỹ đạo.

 Viết công thức tính bước sóng của bức xạ phát ra khi electron chuyển quỹ đạo.

 Áp dụng và thay số để tính bước sóng của từng 
	1. Ta có: E3 = - 
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= 6,576.10-7m = 0,6576(m.
2. Ta có: (LK = 
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= 0,1218.10-6m; (MK = 
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(NK = 
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Hoạt động 3 (50  phút): Giải các bài tập trắc nghiệm.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	Giáo viên hướng dẫn
GV sửa
	HS tự giải
	


Hoạt động 4 (5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về hiện tượng quang điện ngoài.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về hiện tượng quang điện ngoài.

 Ghi các bài tập về nhà.


Trắc nghiệm

1 (CĐ 2009). Đối với nguyên tử hiđrô, các mức năng lượng ứng với các quỹ đạo dừng K, M có giá trị lần lượt là: -13,6 eV; -1,51 eV. Cho biết h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s và e = 1,6.10-19 C. Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng K, thì nguyên tử hiđrô có thể phát ra bức xạ có bước sóng


A. 102,7 (m.
B. 102,7 mm.
   C. 102,7 nm.
D. 102,7 pm.

2 (CĐ 2009). Theo tiên đề của Bo, khi electron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ21, khi electron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ32 và khi electron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ31. Biểu thức xác định λ31 là


A. (31 = 
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3 (CĐ 2010). Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En = -1,5 eV sang trạng thái dừng có năng lượng Em = -3,4 eV. Bước sóng của bức xạ mà nguyên tử hiđrô phát ra xấp xỉ bằng


A. 0,654.10-7m.
B. 0,654.10-6m. 

 
C. 0,654.10-5m.  
D. 0,654.10-4m.

4 (CĐ 2011). Các nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái dừng ứng với electron chuyển động trên quỹ đạo có bán kính gấp 9 lần so với bán kính Bo. Khi chuyển về các trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn thì các nguyên tử sẽ phát ra các bức xạ có các tần số nhất định. Có thể có nhiều nhất bao nhiêu tần số khác nhau?


A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.

5 (CĐ 2011). Nguyên tử hiđrô chuyển từ một trạng thái kích thích về trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn phát ra bức xạ có bước sóng 486 nm. Độ giảm năng lượng của nguyên tử hiđrô khi phát ra bức xạ này là

A. 4,09.10-15 J.    B. 4,86.10-19 J.   C. 4,09.10-19 J.
D. 3,08.10-20 J.

6 (ĐH 2009). Nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng


A. 10,2 eV.
B. -10,2 eV.
C. 17 eV.
D. 4,8 eV.

9 (ĐH 2010). Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được tính theo công thức - 
[image: image35.wmf]2
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(eV) (n = 1, 2, 3,…). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 sang quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng bằng


A. 0,4350 μm.
B. 0,4861 μm.    C. 0,6576 μm.      
D. 0,4102 μm.

IV. RÚT KINH NGHIỆM
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Giáo án Dạy thêm Vật lí 12_HKII. Giáo viên: Huỳnh Trung Điệp.  Trang 1
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